
STT
MÃ LỚP HỌC 

PHẦN
MON SOTC NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI SLSV LỚP SV CBCT Khoa TÊN ĐỢT THI GHI CHÚ

1 195TH0907 Tin học ứng dụng (2tc) 2 K19407C Khóa 19 Thi Van dap

2 195TH0904 Tin học ứng dụng (2tc) 2 K19404C Khóa 19 Thi Van dap

3 195TP0101 Tư pháp quốc tế 3 Thi Van dap

4 195TH0914 Tin học ứng dụng (2tc) 2 3A Thực hành

5 195TH0902 Tin học ứng dụng (2tc) 2

K194021C, 

K194022C Khóa 19 Thực hành

6 195TH0906 Tin học ứng dụng (2tc) 2 K19406C Khóa 19 Thực hành

7 195IS4601

Tích hợp qui trình K/Doanh với 

các hệ thống ERP 1 3 14/09/2020 14g00 A.709 38 K18406C 2 Khóa 18 Dot 1

8 195KT2201 Kinh tế đối ngoại (3TC) 3 14/09/2020 14g00 A.515 52 K18402C 2 Khóa 18 Dot 1

9 195LW9401 Luật doanh nghiệp 4 14/09/2020 08g00 A.312 bis 34 K18405CA 2 Khóa 18 Dot 1

10 195QT0903 Quản trị rủi ro 3 14/09/2020 09g45 A.708, A.710 63, 60 2, 2 Dot 1

11 195MT0304 Luật môi trường (3TC) 3 14/09/2020 09g45 A.410 31 2 Dot 1

12 195DL0610

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00

A.610, A.709, 

A.810 31, 31, 30 2, 2, 2 Dot 1

13 195DL0605

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00 A.515 53 K19405C 2 Khóa 19 Dot 1
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14 195DL0601

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00 A.710 55 K19401C 2 Khóa 19 Dot 1

15 195TP0201

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

(3TC) 3 14/09/2020 09g45 A.514 41 2 Dot 1

16 195TC1401

Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC) 3 14/09/2020 09g45 A.310 bis 31 K17403C 2 Khóa 17 Dot 1

17 195TP0202

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

(3TC) 3 14/09/2020 09g45 A.310 bis 4 K17504T 0 Khóa 17 Dot 1

18 195MA1002 Nghiên cứu thị trường 3 14/09/2020 09g45 A.610 1 K17408T 0 Khóa 17 Dot 1

19 195KD0301 Kinh doanh quốc tế (4TC) 4 14/09/2020 08g00 A.310 34 K18408CA 2 Khóa 18 Dot 1

20 195VH0102 Văn hóa doanh nghiệp 3 14/09/2020 14g00 A.409, A.410 34, 62 2, 2 Dot 1

21 195VT0101 Vận tải và bảo hiểm quốc tế 3 14/09/2020 08g00 A.708 55 2 Dot 1

22 195QT5401 Quản trị ngân hàng 3 14/09/2020 09g45 A.810 32 K17404C 2 Khóa 17 Dot 1

23 195HD0901

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo 

hợp đồng (2TC) 2 14/09/2020 14g00 A.810 29 K17501C 2 Khóa 17 Dot 1

24 195EC0303 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.709 39 K19403C 2 Khóa 19 Dot 1

25 195EC0304 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.609 39 K19404C 2 Khóa 19 Dot 1

26 195KD2002 Thẩm định dự án đầu tư 3 14/09/2020 09g45 A.608, A.515 52, 54 2, 2 Dot 1

27 195DL0607

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00 A.704 51 K19407C 2 Khóa 19 Dot 1

28 195EC0301 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.710 52 K19401C 2 Khóa 19 Dot 1

29 195TN0302 Tài chính quốc tế 3 14/09/2020 14g00 A.810 6 K17404T 0 Khóa 17 Dot 1

30 195VH0101 Văn hóa doanh nghiệp 3 14/09/2020 14g00 A.704 42 K18410C 2 Khóa 18 Dot 1

31 195EC0312 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.604 44 K18408CA 2 Khóa 18 Dot 1



32 195KT2202 Kinh tế đối ngoại (3TC) 3 14/09/2020 14g00 A.708, A.710 59, 60 2, 2 Dot 1

33 195QT5402 Quản trị ngân hàng 3 14/09/2020 09g45 A.810 6 K17404T 0 Khóa 17 Dot 1

34 195EC0305 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.610 40 K19405C 2 Khóa 19 Dot 1

35 195MT0303 Luật môi trường (3TC) 3 14/09/2020 09g45 A.410, A.407 26, 69 0, 2 Dot 1

36 195KK4601 Kế toán tài chính 1 (3TC) 3 14/09/2020 14g00 A.512, A.407 8, 68 0, 2 Dot 1

37 195EC0306 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.514 41 K19406C 2 Khóa 19 Dot 1

38 195EC0308 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.409 39

K194081C, 

K194082C 2 Khóa 19 Dot 1

39 195TN0301 Tài chính quốc tế 3 14/09/2020 14g00 A.609 38 K17404C 2 Khóa 17 Dot 1

40 195MI1601

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) 

và ứng dụng 2 14/09/2020 09g45 A.709 36 K17406C 2 Khóa 17 Dot 1

41 195EC0311 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.708 55 K19404CA 2 Khóa 19 Dot 1

42 195DL0612

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00

A.312, A.409, 

A.609, A.514

14, 35, 35, 

35

0, 2, 2, 

2 Dot 1

43 195TC1403

Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC) 3 14/09/2020 09g45 A.611 62 2 Dot 1

44 195EC0310 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.515, A.512 61, 60 2, 2 Dot 1

45 195MA1001 Nghiên cứu thị trường 3 14/09/2020 09g45 A.610 39 K17408C 2 Khóa 17 Dot 1

46 195QT0902 Quản trị rủi ro 3 14/09/2020 09g45 A.409 33 K18405C 2 Khóa 18 Dot 1

47 195DL0602

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00 A.611 53

K194021C, 

K194022C 2 Khóa 19 Dot 1

48 195TQ0201 Tập quán thương mại quốc tế 2 14/09/2020 14g00 A.604 41 2 Dot 1

49 195HV0501 Hành vi tổ chức 3 14/09/2020 08g00 A.310 bis 27 K18407CA 2 Khóa 18 Dot 1



50 195MT0301 Luật môi trường (3TC) 3 14/09/2020 09g45 A.604 48 K18501C 2 Khóa 18 Dot 1

51 195DL0611

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00 A.410, A.407 62, 62 2, 2 Dot 1

52 195MT0302 Luật môi trường (3TC) 3 14/09/2020 09g45 A.704 51 K17501C 2 Khóa 17 Dot 1

53 195TC2502 Tài chính hành vi (3TC) 3 14/09/2020 14g00 A.312, A.514 38, 38 2, 2 Dot 1

54 195DL0603

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00 A.608 54 K19403C 2 Khóa 19 Dot 1

55 195EC0307 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.704 41 K19407C 2 Khóa 19 Dot 1

56 195KY0101 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3 14/09/2020 14g00 A.512 50 2 Dot 1

57 195DL0608

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00 A.512 52

K194081C, 

K194082C 2 Khóa 19 Dot 1

58 195FB9501 Tài chính quốc tế (404CA) 4 14/09/2020 08g00 A.312 16 K17404CA 2 Khóa 17 Dot 1

59 195EC0309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.611, A.608 63, 68 2, 2 Dot 1

60 195HD0902

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo 

hợp đồng (2TC) 2 14/09/2020 14g00 A.611, A.608 54, 60 2, 2 Dot 1

61 195HD0903

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo 

hợp đồng (2TC) 2 14/09/2020 14g00 A.610 38 K17502C 2 Khóa 17 Dot 1

62 195QT0901 Quản trị rủi ro 3 14/09/2020 09g45 A.512 49 K17405C 2 Khóa 17 Dot 1

63 195GB0102

Pháp luật về giao dịch bất động 

sản 2 14/09/2020 12g15 A.312, A.407 30, 52 2, 2 Dot 1

64 195DL0604

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2TC) 2 14/09/2020 08g00 A.604 48 K19404C 2 Khóa 19 Dot 1

65 195PL3901 Pháp luật về thừa kế 2 14/09/2020 09g45 A.609 42 2 Dot 1

66 195TC1402

Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC) 3 14/09/2020 09g45

A.310, A.312 bis, 

A.312 33, 33, 33 2, 2, 2 Dot 1

67 195FB8001 Tiền tệ - Ngân hàng (CA) 3 14/09/2020 12g15 A.810 28 K18404CA 2 Khóa 18 Dot 1



68 195EC0302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2 14/09/2020 12g15 A.410 51

K194021C, 

K194022C 2 Khóa 19 Dot 1

69 195CT0102 Luật cạnh tranh 3 15/09/2020 12g15 A.611, A.608 54, 54 2, 2 Dot 1

70 195LU1101

Pháp luật về thương mại điện tử 

(3TC) 3 15/09/2020 08g00 A.610 35 K17411C 2 Khóa 17 Dot 1

71 195TR0402 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3 15/09/2020 14g00 A.611 51 2 Dot 1

72 195TT0104 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15/09/2020 09g45 A.611, A.608 67, 68 2, 2 Dot 1

73 195LW9301 Luật thương mại quốc tế (4TC) 4 15/09/2020 08g00 A.810 34 K18408CA 2 Khóa 18 Dot 1

74 195TT0106 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15/09/2020 09g45 A.708 60 K19404CA 2 Khóa 19 Dot 1

75 195KN0602

Kỹ năng đàm phán trong kinh 

doanh 2 15/09/2020 08g00 A.512 40 2 Dot 1

76 195KT2502 Dự báo kinh tế 3 15/09/2020 12g15 A.515 62 2 Dot 1

77 195TR0404 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3 15/09/2020 14g00 A.515, A.512 30, 54 2, 2 Dot 1

78 195KD1201

Đạo đức nghề nghiệp và quản trị 

DN 3 15/09/2020 08g00 A.604 48 K18409C 2 Khóa 18 Dot 1

79 195KN0601

Kỹ năng đàm phán trong kinh 

doanh 2 15/09/2020 08g00 A.704 49 K18410C 2 Khóa 18 Dot 1

80 195ST0101 Luật sở hữu trí tuệ 3 15/09/2020 12g15 A.512 59 K17501C 2 Khóa 17 Dot 1

81 195LN0102 Luật ngân hàng (2TC) 2 15/09/2020 08g00 A.611, A.515 50, 50 2, 2 Dot 1

82 195FB9301 Quản trị tài chính 4 15/09/2020 09g45 A.512 25 K18404CA 0 Khóa 18 Dot 1

83 195LU1104

Pháp luật về thương mại điện tử 

(3TC) 3 15/09/2020 08g00 A.709 2 K17411T 0 Khóa 17 Dot 1

84 195CT0101 Luật cạnh tranh 3 15/09/2020 12g15 A.610 38 K18501C 2 Khóa 18 Dot 1

85 195ST0102 Luật sở hữu trí tuệ 3 15/09/2020 12g15 A.410, A.407 56, 56 2, 2 Dot 1



86 195KD1202

Đạo đức nghề nghiệp và quản trị 

DN 3 15/09/2020 08g00 A.708 64 2 Dot 1

87 195FB9601 Đầu tư tài chính (404CA) 4 15/09/2020 08g00 A.512 16 K17404CA 0 Khóa 17 Dot 1

88 195TT0103 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15/09/2020 09g45 A.407 55 K19403C 2 Khóa 19 Dot 1

89 195TR0403 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3 15/09/2020 14g00 A.704 40 K19503C 2 Khóa 19 Dot 1

90 195LU1102

Pháp luật về thương mại điện tử 

(3TC) 3 15/09/2020 08g00 A.410, A.407 55, 56 2, 2 Dot 1

91 195LU1103

Pháp luật về thương mại điện tử 

(3TC) 3 15/09/2020 08g00 A.709 33 K18411C 2 Khóa 18 Dot 1

92 195KT2501 Dự báo kinh tế 3 15/09/2020 12g15 A.709, A.704 20, 50 2, 2 Dot 1

93 195DL0502 Đạo đức nghề luật 2 15/09/2020 09g45 A.709, A.610 37, 37 2, 2 Dot 1

94 195TR0405 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3 15/09/2020 14g00 A.608 57 K19404CA 2 Khóa 19 Dot 1

95 195TR0406 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3 15/09/2020 14g00 A.515, A.407 21, 54 0, 2 Dot 1

96 195TR0401 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3 15/09/2020 14g00 A.604 42 K19501C 2 Khóa 19 Dot 1

97 195KK1502 Kế toán tài chính 3 15/09/2020 14g00 A.810, A.410 34, 55 2, 2 Dot 1

98 195ST0104 Luật sở hữu trí tuệ 3 15/09/2020 12g15 A.604 3

K17501T, 

K17502T 0 Khóa 17 Dot 1

99 195LN0101 Luật ngân hàng (2TC) 2 15/09/2020 08g00 A.608 67 K17501C 2 Khóa 17 Dot 1

100 195TT0101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15/09/2020 09g45 A.704 50 K19401C 2 Khóa 19 Dot 1

101 195TT0105 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15/09/2020 09g45 A.810, A.604 39, 50 2, 2 Dot 1

102 195QT0103 Quản trị học căn bản 3 15/09/2020 09g45 A.512, A.515 34, 68 2, 2 Dot 1

103 195TC1601 Tài chính công (3TC) 3 15/09/2020 14g00 A.709, A.610 39, 39 2, 2 Dot 1



104 195FB9801 Tài chính hành vi (404CA) 2 15/09/2020 12g15 A.709 16 K17404CA 0 Khóa 17 Dot 1

105 195TT0102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15/09/2020 09g45 A.410 54

K194021C, 

K194022C 2 Khóa 19 Dot 1

106 195XH0501 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2 15/09/2020 12g15 A.810 32 K18408CA 2 Khóa 18 Dot 1

107 195ST0103 Luật sở hữu trí tuệ 3 15/09/2020 12g15 A.604 36 K17502C 2 Khóa 17 Dot 1

108 195EL9501 Tiếng Anh học thuật 2 4 16/09/2020 09g45 A.709 21 2 Dot 1

109 195KK0101

Nguyên lý kế toán (Kế toán đại 

cương) 3 16/09/2020 09g45 A.810 30 2 Dot 1

110 195MA0102 Marketing căn bản 3 16/09/2020 09g45 A.704 48

K194021C, 

K194022C 2 Khóa 19 Dot 1

111 195EL9602 Tiếng Anh học thuật 3 4 16/09/2020 09g45 A.609 26 2 Dot 1

112 195LL0203

Lý luận nhà nước và pháp luật 

(3TC) 3 16/09/2020 14g00 A.512 55 K19503C 2 Khóa 19 Dot 1

113 195HV0202 Hành vi khách hàng 3 16/09/2020 09g45 A.512 27 K18407CA 0 Khóa 18 Dot 1

114 195EL9502 Tiếng Anh học thuật 2 4 16/09/2020 09g45 A.709 14 0 Dot 1

115 195DL0103

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 

(LS Đảng) 3 16/09/2020 12g15 A.704 42 2 Dot 1

116 195DL0102

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 

(LS Đảng) 3 16/09/2020 12g15 A.710, A.708 34, 56 2, 2 Dot 1

117 195EL9701 Tiếng Anh học thuật 4 4 16/09/2020 12g15 A.709 27 2 Dot 1

118 195GT0503

Nhập môn khoa học giao tiếp 

(2TC) 2 16/09/2020 12g15 A.611, A.608 53, 56 2, 2 Dot 1

119 195KN0308

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.604 46

K194081C, 

K194082C 2 Khóa 19 Dot 1

120 195LL0205

Lý luận nhà nước và pháp luật 

(3TC) 3 16/09/2020 14g00 A.515 59 2 Dot 1

121 195HV0201 Hành vi khách hàng 3 16/09/2020 09g45 A.512 33 K18410C 2 Khóa 18 Dot 1



122 195PL0601

Pháp luật về bảo vệ người tiêu 

dùng 2 16/09/2020 09g45 A.514 40 K18501C 2 Khóa 18 Dot 1

123 195KT4901 Kinh tế vĩ mô (3TC) 3 16/09/2020 14g00 A.407 43 2 Dot 1

124 195EL9702 Tiếng Anh học thuật 4 4 16/09/2020 12g15 A.610 26 2 Dot 1

125 195KN0302

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.704 47

K194021C, 

K194022C 2 Khóa 19 Dot 1

126 195KK1302 Hệ thống thông tin kế toán 3 16/09/2020 14g00 A.611, A.608 51, 52 2, 2 Dot 1

127 195KN0305

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.810 27 K19405C 2 Khóa 19 Dot 1

128 195PL0602

Pháp luật về bảo vệ người tiêu 

dùng 2 16/09/2020 09g45 A.515 61 2 Dot 1

129 195TK0402 Thống kê ứng dụng 3 16/09/2020 14g00 A.410 64 2 Dot 1

130 195KN0311

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.410, A.407 65, 69 2, 2 Dot 1

131 195PL5101

Pháp luật kinh doanh bất động 

sản 2 16/09/2020 12g15 A.514 34 K18501C 2 Khóa 18 Dot 1

132 195IS8402

An toàn và bảo mật thương mại 

điện tử 3 16/09/2020 12g15 A.609 36 K17411C 2 Khóa 17 Dot 1

133 195EL9601 Tiếng Anh học thuật 3 4 16/09/2020 09g45 A.610 27 2 Dot 1

134 195KN0307

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.709 40 K19407C 2 Khóa 19 Dot 1

135 195GT0502

Nhập môn khoa học giao tiếp 

(2TC) 2 16/09/2020 12g15 A.512 43

K195021C, 

K195022C 2 Khóa 19 Dot 1

136 195LL0201

Lý luận nhà nước và pháp luật 

(3TC) 3 16/09/2020 14g00 A.604 33 K19414C 2 Khóa 19 Dot 1

137 195KN0309

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.710 49 K19409C 2 Khóa 19 Dot 1

138 195TK0401 Thống kê ứng dụng 3 16/09/2020 14g00 A.704 39 K19401C 2 Khóa 19 Dot 1

139 195KK0102

Nguyên lý kế toán (Kế toán đại 

cương) 3 16/09/2020 09g45 A.410, A.407 47, 46 2, 2 Dot 1



140 195KN0301

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.609, A.514 36, 25 K19401C 2, 2 Khóa 19 Dot 1

141 195LL0204

Lý luận nhà nước và pháp luật 

(3TC) 3 16/09/2020 14g00 A.708, A.710 46, 40 2, 2 Dot 1

142 195DL0101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 

(LS Đảng) 3 16/09/2020 12g15 A.710 28 K18401C 0 Khóa 18 Dot 1

143 195KN0312

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.515, A.512 68, 68 2, 2 Dot 1

144 195KN0304

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.514, A.610 8, 35 K19404C 0, 2 Khóa 19 Dot 1

145 195GT0501

Nhập môn khoa học giao tiếp 

(2TC) 2 16/09/2020 12g15 A.410 42 K19501C 2 Khóa 19 Dot 1

146 195MA0103 Marketing căn bản 3 16/09/2020 09g45 A.611 38 K19403C 2 Khóa 19 Dot 1

147 195EL9402 Tiếng Anh học thuật 1 4 16/09/2020 12g15 A.810 13 0 Dot 1

148 195KN0313

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.611, A.608 67, 68 2, 2 Dot 1

149 195QT0201 Quản trị chất lượng 3 16/09/2020 12g15 A.515 46 2 Dot 1

150 195KN0303

Kỹ năng làm việc theo nhóm 

(2TC) 2 16/09/2020 08g00 A.708 50 K19403C 2 Khóa 19 Dot 1

151 195EL9401 Tiếng Anh học thuật 1 4 16/09/2020 12g15 A.810 21 2 Dot 1

152 195GT0504

Nhập môn khoa học giao tiếp 

(2TC) 2 16/09/2020 12g15 A.410, A.407 14, 60 0, 2 Dot 1

153 195MA0101 Marketing căn bản 3 16/09/2020 09g45 A.604 46 K19401C 2 Khóa 19 Dot 1

154 195IS8401

An toàn và bảo mật thương mại 

điện tử 3 16/09/2020 12g15 A.604 37 K18411C 2 Khóa 18 Dot 1

155 195MA0104 Marketing căn bản 3 16/09/2020 09g45 A.611, A.708 25, 68 0, 2 Dot 1

156 195MA0105 Marketing căn bản 3 16/09/2020 09g45 A.710, A.608 45, 48 2, 2 Dot 1

157 195PL2901 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2 17/09/2020 08g00 A.604 40 2 Dot 1



158 195TH0601 Tin học ứng dụng 3 17/09/2020 08g00 A.610, A.810 17, 32 2A 2, 2 Dot 1

159 195LG0301 Logic học (2TC) 2 17/09/2020 08g00 A.710 56 K19401C 2 Khóa 19 Dot 1

160 195EN0205 Tiếng Anh 2 5 17/09/2020 12g15 A.709 28 2 Dot 1

161 195NH0401 Thanh toán quốc tế 3 17/09/2020 09g45 A.608 58 K18402C 2 Khóa 18 Dot 1

162 195VH0403 Văn hóa học 2 17/09/2020 14g00 A.512 68 2 Dot 1

163 195TH0910 Tin học ứng dụng (2tc) 2 17/09/2020 12g15 A.604 37 1B 2 Dot 1

164 195QH0401 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 17/09/2020 09g45 A.704 37 K19501C 2 Khóa 19 Dot 1

165 195LG0101 Logic học 3 17/09/2020 08g00 A.611, A.608 48, 49 2, 2 Dot 1

166 195VH0404 Văn hóa học 2 17/09/2020 14g00 A.407, A.410 21, 50 0, 2 Dot 1

167 195BH0601 Bảo hiểm quốc tế (3TC) 3 17/09/2020 12g15 A.410 35 K18502C 2 Khóa 18 Dot 1

168 195EN0204 Tiếng Anh 2 5 17/09/2020 12g15 A.512 28 0 Dot 1

169 195QH0403 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 17/09/2020 09g45 A.710, A.708 49, 50 2, 2 Dot 1

170 195DS0301 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2 17/09/2020 09g45 A.610 32 2 Dot 1

171 195QH0402 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 17/09/2020 09g45 A.611 51

K195021C, 

K195022C 2 Khóa 19 Dot 1

172 195EN0407 Tiếng Anh 4 5 17/09/2020 09g45 A.609 30 2 Dot 1

173 195TH0901 Tin học ứng dụng (2tc) 2 17/09/2020 12g15 A.407 29 K19401C 0 Khóa 19 Dot 1

174 195MA0602 Quan hệ công chúng 3 17/09/2020 09g45 A.515 58 2 Dot 1

175 195MA0501 Marketing quốc tế 3 17/09/2020 12g15 A.810 31 K18408C 2 Khóa 18 Dot 1



176 195LG0304 Logic học (2TC) 2 17/09/2020 08g00 A.410, A.515 20, 56 0, 2 Dot 1

177 195EN0201 Tiếng Anh 2 5 17/09/2020 12g15 A.515 29 0 Dot 1

178 195TH0602 Tin học ứng dụng 3 17/09/2020 08g00 A.708 51 1A 2 Dot 1

179 195VH0401 Văn hóa học 2 17/09/2020 14g00 A.704 42 K19501C 2 Khóa 19 Dot 1

180 195LG0303 Logic học (2TC) 2 17/09/2020 08g00 A.512 51 K19403C 2 Khóa 19 Dot 1

181 195NL0301

Những nguyên lý cơ bản của Mác-

Lênin 5 17/09/2020 12g15 A.611 55 2 Dot 1

182 195VB0101 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17/09/2020 12g15 A.610 36 2 Dot 1

183 195TH0905 Tin học ứng dụng (2tc) 2 17/09/2020 12g15 A.407 40 K19405C 2 Khóa 19 Dot 1

184 195EN0402 Tiếng Anh 4 5 17/09/2020 09g45 A.407 40 2 Dot 1

185 195TH0603 Tin học ứng dụng 3 17/09/2020 08g00 A.610, A.609 12, 30 1B 0, 2 Dot 1

186 195EN0401 Tiếng Anh 4 5 17/09/2020 09g45 A.512 40 2 Dot 1

187 195LG0302 Logic học (2TC) 2 17/09/2020 08g00 A.704 40

K194021C, 

K194022C 2 Khóa 19 Dot 1

188 195LG0102 Logic học 3 17/09/2020 08g00 A.709 38 2 Dot 1

189 195TH0912 Tin học ứng dụng (2tc) 2 17/09/2020 12g15 A.704 38 2B 2 Dot 1

190 195MA0502 Marketing quốc tế 3 17/09/2020 12g15 A.608 66 2 Dot 1

191 195IS9201 Hệ thống thông tin kinh doanh 2 17/09/2020 14g00 A.610 34 K18410C 2 Khóa 18 Dot 1

192 195EN0406 Tiếng Anh 4 5 17/09/2020 09g45 A.810 31 2 Dot 1

193 195EN0405 Tiếng Anh 4 5 17/09/2020 09g45 A.709 30 2 Dot 1



194 195IS9202 Hệ thống thông tin kinh doanh 2 17/09/2020 14g00 A.407, A.604 36, 36 2, 2 Dot 1

195 195EN0202 Tiếng Anh 2 5 17/09/2020 12g15 A.515 30 2 Dot 1

196 195VH0402 Văn hóa học 2 17/09/2020 14g00 A.709 33

K195021C, 

K195022C 2 Khóa 19 Dot 1

197 195LG0305 Logic học (2TC) 2 17/09/2020 08g00 A.410, A.407 30, 60 2, 2 Dot 1

198 195TC2201

Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý 

thị trường tài chính) (2TC) 2 17/09/2020 14g00 A.515 52 2 Dot 1

199 195TH0911 Tin học ứng dụng (2tc) 2 17/09/2020 12g15 A.710 48 2A 2 Dot 1

200 195LM0101 Luật dân sự La Mã 2 17/09/2020 12g15 A.410 19 0 Dot 1

201 195QH0404 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 17/09/2020 09g45 A.604, A.410 35, 42 2, 2 Dot 1

202 195TH0909 Tin học ứng dụng (2tc) 2 17/09/2020 12g15 A.708 50 1A 2 Dot 1

203 195EN0203 Tiếng Anh 2 5 17/09/2020 12g15 A.512 30 2 Dot 1

204 195KT4802 Kinh tế học vi mô (3TC) 3 18/09/2020 14g00 A.608 61 2 Dot 1

205 195KD1501 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2 18/09/2020 12g15 A.604 45 K18404C 2 Khóa 18 Dot 1

206 195KD1502 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2 18/09/2020 12g15 A.608, A.704 47, 46 2, 2 Dot 1

207 195TO0702 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 18/09/2020 09g45 A.515, A.512 45, 44 2, 2 Dot 1

208 195KT4801 Kinh tế học vi mô (3TC) 3 18/09/2020 14g00 A.604 45 2 Dot 1

209 195EN0305 Tiếng Anh 3 5 18/09/2020 08g00 A.410 27 2 Dot 1

210 195EN0301 Tiếng Anh 3 5 18/09/2020 08g00 A.407 26 2 Dot 1

211 195EN0302 Tiếng Anh 3 5 18/09/2020 08g00 A.407 24 0 Dot 1



212 195EN0306 Tiếng Anh 3 5 18/09/2020 08g00 A.410 21 0 Dot 1

213 195LU1001 Luật doanh nghiệp 3 18/09/2020 08g00 A.512 36 K19501C 2 Khóa 19 Dot 1

214 195TL0501 Tâm lý học đại cương (2TC) 2 18/09/2020 09g45 A.410, A.407 37, 38 2, 2 Dot 1

215 195LU1002 Luật doanh nghiệp 3 18/09/2020 08g00 A.512, A.515 20, 60 0, 2 Dot 1

216 195TC1001

Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý 

thị trường tài chính) 3 19/09/2020 08g00 A.604 35 K19401C 2 Khóa 19 Dot 1

217 195TC1002

Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý 

thị trường tài chính) 3 19/09/2020 08g00 A.407 67 2 Dot 1


